PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN HÀNG THÁNG VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TP. HỒ CHÍ MINH
Áp dụng đối với Viện nghiên cứu, Trường đại học, Cơ quan nghiên cứu trên địa bàn Thành phố. 
Kỳ thu thập số liệu: Tháng ……/2023
PHẦN I: THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐƠN VỊ
1 Tên đơn vị:………………………………………………………………………………………..

2. Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………....

3. Đầu mối liên lạc: Ông(Bà)…………………………………..Chức vụ:.………………………...

    Điện thoại:……………………….Fax:…………………….
Email:…….………………………

*****

PHẦN II: THÔNG TIN VỀ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA ĐƠN VỊ
A. CÁC ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP, CHÍNH SÁCH MỚI CỦA ĐƠN VỊ VỪA ĐƯỢC TRIỂN KHAI, THÔNG QUA TRONG KỲ 

	Tên giải pháp, chính sách được triển khai, thông qua
	Các lĩnh vực liên quan

	
	Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
	Phát triển thị trường khoa học và công nghệ
	Đổi mới sáng tạo
	Bảo hộ sở hữu trí tuệ
	Tiêu chuẩn, Đo lường, Năng suất, Chất lượng

	
	
	
	
	
	


B. TỔ CHỨC, PHỐI HỢP TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (Nếu đơn vị KHÔNG chủ trì thì đánh dấu (*) ở phía SAU tên của hoạt động)
1. Tổ chức Hội chợ-Triển lãm
	Tên/Chủ đề Hội chợ-Triển lãm
	Tên đơn vị phối hợp tổ chức
	Số đơn vị tham gia/Số gian hàng (trực tiếp/trực tuyến)
	Số sản phẩm KH&CN trưng bày (trực tiếp/trực tuyến)
	Số khách    tham dự 

(trực tiếp/trực tuyến)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Kết quả nổi bật sau sự kiện (Ví dụ: ký kết hợp tác chuyển giao công nghệ, hợp tác nghiên cứu,…)
2. Tổ chức Hội nghị, Hội thảo

	Tên/Chủ đề Hội nghị, Hội thảo
	Tên đơn vị phối hợp tổ chức
	Tên báo cáo viên và bài thuyết trình
	Số khách tham dự    (trực tiếp/trực tuyến)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kết quả nổi bật sau sự kiện (Ví dụ: các gợi ý, đề xuất, hiến kế quan trọng,…)
3. Tổ chức Tọa đàm

	Tên/Chủ đề Tọa đàm
	Tên đơn vị phối hợp tổ chức
	Tên chuyên gia tham dự
	Số khách tham dự (trực tiếp/trực tuyến)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kết quả nổi bật sau sự kiện (Ví dụ: các đề xuất quan trọng, các hướng cần quan tâm đầu tư,…):
4. Tổ chức Tập huấn 
	Tên/Chủ đề Tập huấn
	Tên đơn vị phối hợp tổ chức
	Tên BCV/Nội dung tập huấn
	Số học viên được đào tạo, tập huấn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


5. Tổ chức đặt hàng nghiên cứu KH&CN mới (không do Sở KH&CN TP.HCM quản lý)
	Tên chương trình, dự án đặt hàng
	Tên nhiệm vụ đặt hàng
	Tên đơn vị được xét chọn/Ký hợp đồng triển khai
	Kinh phí (triệu đồng)

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kết quả dự kiến (Vấn đề công nghệ sẽ được giải quyết):

6. Sản phẩm/Kết quả từ nghiên cứu KH&CN (không do Sở KH&CN TP.HCM quản lý)
	Tên chương trình, dự án đặt hàng
	Tên nhiệm vụ được nghiệm thu/Xếp loại 
	Số bài báo/Số sản phẩm đăng ký bảo hộ SHTT/Số ThS, TS được đào tạo
	Nơi/Đơn vị ứng dụng sản phẩm vào thực tiễn

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Sản phẩm tiêu biểu từ kết quả nhiệm vụ KH&CN (Công nghệ/giải pháp):

	7. Tổ chức triển khai, chuyển giao ứng dụng các mô hình khoa học kỹ thuật mới

Tên mô hình
	Tên đơn vị chuyển giao
	Tên đơn vị tiếp nhận 
	Địa điểm chuyển giao
	Kinh phí chuyển giao (triệu đồng)

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Kết quả triển khai (Hiệu quả của công nghệ/giải pháp đối với ngành nghề, địa phương ứng dụng):

8. Tổ chức Hội thi/Giải thưởng

	Tên/Chủ đề Hội thi/Giải thưởng
	Tên đơn vị phối hợp tổ chức
	Số đơn vị/Số cá nhân tham gia
	Số sản phẩm KH&CN dự thi 

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kết quả nổi bật sau sự kiện (Số lượng giải thưởng đã trao/Tên các sản phẩm,giải pháp KH&CN đoạt giải):

9. Tổ chức hoạt động ươm tạo doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST
	Tên tổ chức ươm tạo
	Số doanh nghiệp đang ươm tạo
	Số doanh nghiệp tốt nghiệp trong kỳ
	Kinh phí đã hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Kết quả nổi bật từ hoạt động ươm tạo (Các sản phẩm/giải pháp KH&CN tiêu biểu được ươm tạo/tốt nghiệp, khả năng giải quyết các bài toán kinh tế - kỹ thuật và xã hội,…):

C. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

1. Ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động

( Văn phòng điện tử


( Họp trực tuyến


( Lưu trữ điện tử


( Thanh toán điện tử


( Chữ ký số



( Chatbot

( Khác (Nêu rõ):


2. Số hóa các CSDL chuyên ngành

	Tên CSDL
	Số biểu ghi cập nhật mới trong kỳ
	Tổng số biểu ghi có thể khai thác, truy cập

	
	
	

	
	
	

	
	
	


D. HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN, ĐO LƯỜNG, NĂNG SUẤT, CHẤT LƯỢNG VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ
1. Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động:
Đã xây dựng và áp dụng tại đơn vị:

Đã xây dựng và áp dụng tại ……. đơn vị trực thuộc, đạt tỉ lệ (%)
2. Hoạt động đăng ký sáng kiến/sáng chế
	Nội dung
	Sáng kiến
	Sáng chế/Giải pháp hữu ích

	Số đơn đăng ký tại đơn vị
	
	

	Số sáng kiến được công nhận cấp Cơ sở
	
	

	Số sáng kiến được công nhận cấp Thành phố
	
	

	Số sáng kiến được công nhận cấp Quốc gia
	
	

	Số đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích tại được công bố
	
	

	Số bằng sáng chế/giải pháp hữu ích được cấp
	
	


3. Hoạt động đăng ký công bố sản phẩm hợp quy 

	Số lượng hồ sơ công bố hợp quy được tiếp nhận
	Loại hình đánh giá

	
	Bên thứ nhất
	Bên thứ ba

	
	
	


E. KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG ĐẶC THÙ KHÁC CỦA ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN ĐẾN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động
	Kết quả/Hiệu quả của hoạt động 
	Ghi chú

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


F. NHẬN XÉT VỀ KẾT QUẢ CÁC HOẠT ĐỘNG LIÊN QUAN ĐẾN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO CỦA ĐƠN VỊ TRONG KỲ:
Theo tự rà soát, đánh giá trong tháng qua (hoặc Quý qua, nếu tháng đánh giá là tháng cuối Quý), 03 hoạt động có liên quan đến Khoa học, công nghệ và Đổi mới sáng tạo nổi bật nhất của Quý đơn vị là: 
	STT
	Tên hoạt động
	Nội dung hoạt động
	Kết quả/Hiệu quả của hoạt động 

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày … tháng … năm 202…

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG CẤP THÔNG TIN

Mẫu 02/CQNC





Thông tin liên hệ:


Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ TP.HCM


79 Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM,


Tel. (028) 38297040 (ext 202, 222), 0938374973 (Duy Sang), 0798858681 (Minh Thư) Fax: (028) 38291957. Email: thongke@cesti.gov.vn hoặc phantichdulieu@cesti.gov.vn





Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý vị
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